
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 18 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:216/QĐ-T06-P3 ngày 09/02/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Nguyễn Tuấn Anh 20/09/1993 080093003034 04/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty CP Kizuna JV 

2  Phan Cao Huy 01/01/1990 077090003127 18/09/2024 Bộ Công an Công ty CP Kizuna JV 

3  Lê Duy Linh 26/05/1984 072084003927 29/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty CP Kizuna JV 

4  Nguyễn Văn Tân 09/11/1999 080099012484 13/01/2025 Bộ Công an Công ty CP Kizuna JV 

5  Lê Văn Tiến 29/10/1984 052084002720 22/07/2024 Bộ Công an Công ty TNHH NCL Việt Nam 

6  Nguyễn Văn Tiến 01/07/1995 034095000472 22/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH NCL Việt Nam 

7  
Nguyễn Thị 

Đan 
Thy 23/07/1988 074188008532 11/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hantex Vina 

8  Nguyễn Duy Cơ 24/08/2002 054202009879 19/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hantex Vina 

9  Nguyễn Tấn Sĩ 01/04/1995 089095010375 07/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty CP First Industries Việt Nam 

10  Chống A Và 28/08/1988 075088003572 07/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial 

11  Phạm Nhật Bình 01/01/1990 070090011061 30/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial 

12  Vũ Văn Hùng 06/10/1989 038089030377 11/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial 

13  Võ Minh Châu 15/10/1992 054092011209 18/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Xây Dựng SaLa 

14  Ngô Đức Thông 11/04/1994 074094004188 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC 

VÀ KINH DOANH TRANG SỨC 

PNJ 

15  Nguyễn Duy Hải 05/04/1982 040082009964 13/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH điện tử thông minh 

TCL(Việt Nam) 

16  Vũ Văn Ngọc 16/05/1987 038087025975 30/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH Cty TNHH Interwood Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

17  Nguyễn Quang Vinh 20/10/1980 079080014586 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Cty TNHH Interwood Việt Nam 

18  Trần Đình Mạnh 19/05/1983 060083002287 23/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH LINKFARM 

19  Nguyễn Thành Công 12/10/1990 060090013275 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH LINKFARM 

20  Võ Thị Ngọc Nhi 14/02/1994 045194003313 09/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Techbond MFG (Việt 

Nam) 

21  Võ Văn Thắng 25/10/1978 040078028842 28/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski 

Việt Nam 

22  
Phạm Hàn Vi 

Cao 
Phi 19/12/1983 075083014888 14/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski 

Việt Nam 

23  
Ngô Hoàng 

Trúc 
Linh 02/01/2002 052302014813 13/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski 

Việt Nam 

24  Ngô Quang Linh 09/02/1997 074097000463 04/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CLEARWATER METAL VN 

25  Nguyễn Thanh Phong 17/02/1990 074090006725 02/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CLEARWATER METAL VN 

26  Bùi Xuân Nhàn 21/12/1988 038088002504 03/04/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Coteccons 

27  Trần Nguyên Hiếu 09/08/1993 075093026933 28/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt 

Nam 

28  Nguyễn Hoàng Minh 25/12/2001 074201008241 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DỆT MAY 

JYULONG 

29  Cao Văn Đoàn 08/10/1980 038080017532 03/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DỆT MAY 

JYULONG 

30  Võ Khắc Huy 20/10/1990 060090014165 08/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH PUNGKOOK 

SAIGON II 

31  Trần Huy  Trường 15/04/1980 033080010167 16/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH PUNGKOOK 

SAIGON II 

32  Trần Văn Phúc 19/11/1989 066089003166 22/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
 Công ty TNHH Box-Pak  

(Việt Nam) 

33  Phan Huỳnh Đức 20/07/1994 042094016811 29/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
 Công ty TNHH Box-Pak  

(Việt Nam) 

34  
Nguyễn Hoàng 

Anh 
Tuấn 14/04/1988 075088003078 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY CP HÓA CHẤT HIẾM 

VIỆT NAM 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

35  Bùi Cao Cường 29/04/1993 077093000143 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CP HÓA CHẤT HIẾM 

VIỆT NAM 

36  Đoàn Minh Trung 14/04/1989 070089001364 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Bao Sheng 

37  Cao Tuấn Khôi 06/12/1982 079082000040 23/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam 

38  Lê Văn Thanh 03/10/1989 038089047625 27/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam 

39  Lê Văn Khóa 03/12/1991 068091012006 04/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SCHINDLER 

VIỆT NAM 

40  Đoàn Văn Tần 30/08/1988 086088005941 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SCHINDLER 

VIỆT NAM 

41  Vũ Thiện Long 20/11/2000 068200011067 16/07/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Vivablast Việt Nam 

42  Lê Chí Huấn 20/12/1981 052081013571 02/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Vivablast Việt Nam 

43  Nguyễn Minh Tâm 12/05/1983 079083021238 22/10/2024 Bộ Công an 
CÔNG TY CẢNG CONTAINER 

TRUNG TÂM SÀI GÒN 

44  Võ Công Kiên 12/04/1985 042085015595 12/03/2025 Bộ Công an 
CÔNG TY CẢNG CONTAINER 

TRUNG TÂM SÀI GÒN 

45  Trần Văn Hạng 01/09/1979 080079009694 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CẢNG CONTAINER 

TRUNG TÂM SÀI GÒN 

46  Phùng Văn Hoàn 08/03/1990 066090019206 25/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Công nghiệp Zhong Ju 

Việt Nam 

47  Đoàn Đắc Hai 26/03/1990 027090000298 22/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

XĂNG DẦU 

48  Đỗ Văn Văn 05/07/1979 038079035208 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Quốc Tế Chutex 

49  Hồ Quốc Trung 02/02/1977 042077001771 08/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Quốc Tế Chutex 

50  Hoàng Đình Văn 09/12/1986 040086030518 08/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Abbott Healthcare 

Việt Nam 

51  Đoàn Anh Vương 27/09/1988 075088013923 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Longwell 

52  Vũ Đức Hòa 25/09/1994 075094011846 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Longwell 

53  Phạm Công Nguyên 25/03/1993 075093018373 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Longwell 

54  
Nguyễn Văn 

Hòa 
Mỹ 01/01/1989 093089007637 28/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Longwell 

55  Đoàn Công Thịnh 01/10/1993 079093012288 04/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

56  Lê Bá Ảnh 21/05/1975 079075029157 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH KIM NGOAN 

57  Lê Ngọc Phúc 13/07/1989 083089016928 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến 

Tre 

58  Nguyễn Quốc Luật 05/08/1993 060093014074 21/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần kết cấu thép ATAD 

59  Lê Thành Tài 25/02/2000 084200009280 17/03/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Inahvina 

60  Tô Thành Đạt 30/12/2003 079203035601 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Inahvina 

61  Võ Huỳnh Gia Bảo 23/07/2002 080202008792 04/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Cty TNHH Avient Việt Nam 

62  Nguyễn Xuân Trường 10/10/1985 040085030979 10/11/2025 Bộ Công an Cty TNHH Avient Việt Nam 

63  Hà Văn Hiếu 11/03/1983 092083005973 22/5/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Chinli Mỹ Phước 

64  Lê Dũng Chinh 15/04/1981 051081007883 26/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Chinli Mỹ Phước 

65  Nguyễn Văn Minh 12/12/1992 070092002906 11/03/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH S.T.FOOD 

MARKETING 

66  Tạ Thị Trang 17/09/1987 035187002733 19/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH ASUZAC ACM 

67  Lê Nam Hà 20/12/1973 040073012345 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH ASUZAC ACM 

68  
Nguyễn Thị 

Diễm 
Trang 05/06/1997 086197005304 19/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm 

Cholimex 

69  
Lê Nguyễn 

Thành 
Nhân 12/02/1991 079091007284 18/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm 

Cholimex 

70  
Nguyễn Vũ 

Duy 
Phương 07/01/2000 075200021016 07/10/2024 Bộ Công an 

Công ty CP Quản lý và Khai thác Tòa 

nhà VNPT 

71  Nguyễn Bá Hùng 02/12/1991 038091037174 29/12/2025 Bộ Công an 
Công ty CP Quản lý và Khai thác Tòa 

nhà VNPT 

72  Phan Thành  Phin 02/09/1991 052091021982 22/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty CP Quản lý và Khai thác Tòa 

nhà VNPT 

73  Trần Văn Quý 20/09/1993 064093008701 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty CP Quản lý và Khai thác Tòa 

nhà VNPT 

74  Trần Hữu  Sơn 09/02/1982 038082027884 07/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty CP Quản lý và Khai thác Tòa 

nhà VNPT 

75  Nguyễn Đình Ngọc 01/08/1983 045083002666 15/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Thực Phẩm PepsiCo 

Việt Nam 

76  Nguyễn Thanh Tùng 12/01/1991 017091005815 17/11/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

77  Nguyễn Đăng Khoa 04/05/1994 074094002469 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

78  Nguyễn Tấn Nghĩa 11/07/1997 054097011877 03/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

79  Nguyễn Anh Duy 18/12/2001 096201011436 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

80  Nguyễn Tuấn Thanh 20/12/1986 074086007070 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nhạc Cụ Quảng Hợp 

81  Trần Nha Vịnh 29/06/1981 056081006539 28/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên 

Doanh Dịch Vụ Container Quốc Tế 

Cảng Sài Gòn - SSA 

82  Nguyễn Anh Minh 21/09/1987 079087003396 12/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

83  Nguyễn Ngọc Sơn 15/02/1994 074094008812 22/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH TransAsia TanTec 

84  Trương Bảo Phú 05/11/1994 079094012711 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Freetrend  

Industrial (VN) 

85  Nguyễn Ngọc Tuyển 18/08/1983 056083001204 28/05/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Freetrend  

Industrial (VN) 

86  Nguyễn Minh Đầy 20/07/1983 096083014994 26/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH CTC Vải Không Dệt 

Việt Nam 

87  Hoàng Thanh Xuân 15/06/2000 092300001150 23/06/2025 Bộ Công an 
Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn 

Trân Châu 

88  Nguyễn Đoàn Giang 02/08/1984 091084009094 16/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn 

Trân Châu 

89  Nguyễn Hữu Thiện 01/04/1979 092079011272 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Gas Hừng Sáng 2 

90  Nguyễn Văn Chung 02/04/1977 038077030411 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Hộ kinh doanh Thành Đạt 

91  Bùi Duy Tiềm 04/10/1981 030081006221 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Trung tâm thương mại 

Quốc tế 

92  Huỳnh Trung Ý 28/08/1993 056093009580 13/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Trung tâm thương mại 

Quốc tế 

93  Nguyễn Minh Châu 01/03/1976 083076000350 02/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Tân Tường Phát 

94  Đặng Kim Hiếu 12/07/1984 049084009292 19/09/2024 Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH HI-TECH VIỆT 

NAM APPAREL 

95  Bùi Viết Dũng 19/05/1993 072093005391 01/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cheng Loong Bình Dương 

Paper 

96  Lý Đông Triều 01/02/1992 094092018380 02/02/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH STAR CAP 

ELECTRONICS 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

97  Lê Thị Nguyệt Thạch 01/01/1978 080178000860 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÂN BÓN MIỀN NAM - NHÀ 

MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ 

98  Đoàn Minh Tâm 23/06/1986 075086020033 28/11/2025 Bộ Công an CÔNG TY TNHH PHONG THỦY 

99  Lê Thanh Sơn 19/09/1973 074073000705 03/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH PHONG THỦY 

100  Nguyễn Văn Huy 06/03/1989 040089042679 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty Cổ phần China Steel & 

Nippon Steel Việt Nam 

101  Nguyễn Thị Hiệu 21/02/1985 040185028020 15/01/2025 Bộ Công an 
Công Ty TNHH Elite Investment 

Worldwide 

102  Ngô Đại Dương 31/01/1988 034088006282 01/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Vinh Hoa Phát 

103  Vũ Minh Hoàn 29/10/1980 034080012997 06/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH Hộ kinh doanh bếp gas Quang Khải 2 

104  
Nguyễn Hoàng 

Minh 
Tân 06/02/1989 072089004051 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Young Il Việt Nam 

105  Đỗ Thanh Ngân 05/02/1989 072089000492 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Young Il Việt Nam 

106  Lê Minh Tâm 05/04/1990 072090006702 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Young Il Việt Nam 

107  Trần Qúi Hiệp 03/08/1996 079096006033 26/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Gonsa 

108  Võ Quốc Hoàng 01/11/1995 087095004603 31/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Fashion Garments 

Mekong 

109  Phan Thành Hội 28/7/1994 087094000524 04/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Fashion Garments 

Mekong 

110  Nguyễn Minh Nhựt 17/10/1986 087086017464 24/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Fashion Garments 

Mekong 

111  Lê Tấn Phong 16/10/1985 087085007631 22/9/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH Fashion Garments 

Mekong 

112  Phan Thành Văn 23/10/1986 082086007019 21/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fashion Garments 2 

113  Phan Doãn Phi 15/06/1980 034080024078 15/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fashion Garments 2 

114  Đỗ Thanh Hùng 28/11/1980 079080021234 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fashion Garments 2 

115  Trần Thị Kim Quy 12/12/1988 075188020598 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fashion Garments 2 

116  Vũ Văn Hòa 07/02/2000 038200025016 18/02/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Fashion Garments 2 

117  Nguyễn Văn Mọng 15/12/1986 093086003545 08/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fashion Garments 2 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

118  Lê Anh Tài 01/09/1983 075083002466 18/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fashion Garments 2 

119  Bùi Văn Thiên 13/10/1990 075090005273 17/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fashion Garments 2 

120  Nguyễn Đức Thắng 22/12/1988 075088020993 12/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Fashion Garments 2 

121  Đặng Long Nhật 17/09/2000 075200001096 26/08/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Fashion Garments 2 

122  Ngô Lưu Lạc 20/10/1984 075084019825 30/09/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Fashion Garments 2 

123  
Nguyễn Thị 

Thùy 
Linh 25/02/1994 086194004297 16/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH BLUE & GREEN 

VIỆT NAM 

124  Huỳnh Hoàng Lâm 19/01/1982 079082000674 13/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

125  Nguyễn Đức Bắc 01/06/1967 079067020114 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

126  Lương Hữu Nhân 28/10/1984 051084000299 30/10/2024 Bộ Công an 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

127  Nguyễn Hoàng Vũ 01/01/1983 083093010136 03/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

128  Trương Nhật Tiến 13/12/1985 079085027134 15/12/2025 Bộ Công an 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

129  Đào Tuấn Anh 16/05/1999 079099010095 25/06/2024 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

130  Nguyễn Thế Sơn 04/08/1996 045096004585 12/02/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

131  
Phạm Trần 

Trường 
Giang 05/05/1987 079087010371 26/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 
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132  Nguyễn Thành Long 11/03/2000 079200020082 05/03/2025 Bộ Công an 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

133  Lê Minh Nhựt 14/06/1993 079093005799 29/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

134  Nguyễn Quốc Nguyên 15/10/1993 001093028223 09/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

135  Nguyễn Thanh Long 20/05/1992 022092002880 16/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam – CTCP 

136  Nguyễn Anh Thơ 30/08/2001 052301008418 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Điện tử Samsung 

HCMC CE COMPLEX 

137  Nguyễn Văn Đường 11/02/1990 079090013456 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Điện tử Samsung 

HCMC CE COMPLEX 

138  
Nguyễn Bùi 

Thanh 
Sơn 16/10/1995 079095020745 20/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Điện tử Samsung 

HCMC CE COMPLEX 

139  Phạm Lê Hoàng 20/11/1978 075078005161 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất 

TPC VINA 

140  
Dương Tuấn 

Thành 
Kha 08/01/1998 083098011039 23/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất 

TPC VINA 

141  Huỳnh Phi Hải 13/12/1988 075088025456 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất 

TPC VINA 

142  Võ Đình Dương 30/09/1993 051093001617 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất 

TPC VINA 

143  Đào Quang Khánh 18/09/1979 079079018690 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất 

TPC VINA 

Ấn định danh sách 143 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


